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Địa điểm thi: PMVT 3 - ( P. 101, Tòa nhà Giảng đường ở giữa - ĐH Phan Thiết)

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB36 Trần Thiện Phát 13/08/1997 Nam Bình Thuận 261413729

2 CB37 Trần Ngọc Phú 03/11/1997 Nam Ninh Thuận 264483061

3 CB38 Dương Phan Thu Phương 16/07/1988 Nữ Bình Thuận 261144282

4 CB39 Nguyễn Trần Liên Phương 27/11/1987 Nữ Thừa Thiên Huế 261067578

5 CB40 Cấn Thị Phượng 17/03/1980 Nữ Hà Nội 261269163

6 CB41 Đỗ Thị Như Phượng 05/06/1972 Nữ PlâyCu 260613277

7 CB42 Trần Thị Hương Quyên 22/06/1988 Nữ Bình Thuận 261112165

8 CB43 Nguyễn Đỗ Hồng Sơn 08/03/1998 Nam Bình Thuận 261532514

9 CB44 Đỗ Hữu Tân 26/07/1997 Nam Thanh Hóa 175040040

10 CB45 Đặng Hưng Toàn 02/07/1980 Nam Bình Thuận 260852194

11 CB46 Huỳnh Thị Tới 09/07/1989 Nữ Phú Yên 261169753

12 CB47 Nguyễn Thanh Tùng 15/05/1984 Nam Bình Thuận 260980989

13 CB48 Lê Thị Tuyết 24/06/1996 Nữ Bình Thuận 261357184

14 CB49 Nguyễn Tấn Tự 28/02/1979 Nam Quãng Nam 261529386

15 CB50 Lâm Thị Phương Thái 01/10/1993 Nữ Bình Thuận 261273315

16 CB51 Nguyễn Huyền Thanh 24/07/1998 Nữ Bình Thuận 261416931

17 CB52 Đinh Việt Thắng 11/03/1988 Nam Ninh Thuận 264309532

18 CB53 Huỳnh Thị Bích Thi 17/05/1981 Nữ Bình Thuận 260970837

19 CB54 Trương Thị Ngọc Thơ 15/09/1988 Nữ Bình Thuận 261151972
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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

20 CB55 Đinh Thị Ngọc Thúy 16/11/1981 Nữ Bình Thuận 260949578

21 CB56 Trần Thị Hoài Thương 25/11/1997 Nữ Bình Thuận 261391200

22 CB57 Bùi Trần Thùy Trang 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 261500442

23 CB58 Hồ Thị Uyên Trang 14/10/1969 Nữ Bình Thuận 260508877

24 CB59 Võ Thị Ái Trang 21/01/1997 Nữ Bình Thuận 261396475

25 CB60 Đinh Thị Hải Triều 03/11/1997 Nữ Bình Thuận 261532986

26 CB61 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 05/06/1996 Nữ Bình Thuận 261357420

27 CB62 Lê Quang Trung 05/10/1997 Nam Bình Thuận 261470901

28 CB63 Nguyễn Minh Trường 18/03/1976 Nam Ninh Thuận 264125309

29 CB64 Trần Thị Bích Vân 17/07/1996 Nữ Ninh Thuận 264527156

30 CB65 Nguyễn Xuân Vương 20/10/1976 Nam Ninh Thuận 264050728

31 CB66 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vy 26/02/1983 Nữ Bình Thuận 260952408

32 CB67 Trần Minh Quý 20/02/1970 Nam Bình Thuận 261093036

33 CB68 Lê Thị Hồng Hà 30/05/1982 Nữ Bình Thuận 260940630

34 CB69 Hoàng Thị Thu Uyên 17/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554030046

35 CB70 Huỳnh Quốc Việt 26/06/1997 Nam Bình Thuận 1554030048

CHỦ TỊCH HĐ THI

Danh sách này có 35 thí sinh

ThS. Võ Khắc Trường Thi 


